TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Ngoại ngữ
Bộ môn: Biên phiên dịch

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin học phần:
Tên học phần:
      - Tiếng Việt: VĂN HÓA MỸ
      - Tiếng Anh: AMERICAN CULTURE
Mã học phần:                                                                                      Số tín chỉ: 3
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Nghe nói đọc viết 4
2. Thông tin về giảng viên:	
Họ và tên: 
1. Võ Nguyễn Hồng Lam			Chức danh, học vị: GV, TS 
Điện thoại: 0963.076.417				Email: lamvnh@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):		
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM/ Email- Theo lịch hẹn
2. Trần Thị Thúy Quỳnh				Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 
Điện thoại: 0985.557.886				Email: quynhttt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):		
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM/ Email- Theo lịch hẹn

3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: các biểu tượng và ngày lễ của Mỹ, các nhân vật nổi tiếng, địa lý, lịch sử, quá trình hình thành Hợp chủng quốc Hoa kỳ; chính phủ và hệ thống chính trị; quyền công dân và bầu cử
4. Mục tiêu:
Học phần giúp cho sinh viên có kỹ năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá, nghiên cứu các vấn đề văn hoá - xã hội Mỹ, đồng thời có kỹ năng so sánh liên hệ với văn hoá Việt Nam.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a) Nắm được mục tiêu và các yêu cầu của môn học cũng như khái quát về văn hóa Mỹ
b) Hiểu được các biểu tượng của đất nước Mỹ và các ngày lễ lớn trong năm 
       c)  Hiểu được đặc điểm địa lý nước Mỹ
	d) Hiểu được quá trình hình thành nước Mỹ
e) Hiểu được những điều cơ bản trong Hiến pháp Mỹ 
f) Hiểu được chính phủ Liên bang được vận hàng như thế nào
g) Hiểu được chính phủ Bang và chính phủ địa phương hoạt động như thế nào
h) Hiểu được công dân Mỹ có những quyền gì, bầu cử và các vấn đề liên quan đến bầu cử

6. Kế hoạch dạy học:
6.1. Lý thuyết
	
TT
	
Chủ đề
	Nhằm đạt
KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
1.1
1.2
	Course introduction
Course introduction
Introduction to A.Culure
	a
	3
	Giảng giải, thảo luận 
	Giáo trình “About the USA”

	2
2.1
2.2
	Symbols and Holidays
Americans Symbols 
Important National Holidays
	b
	3
	Giảng giải, thảo luận 
	Đọc và làm bài tập của chương 2

	3
3.1
3.2
3.3
	Americans
Famous Presidents 
The history of Immigration
Historical Figures
	c

	3
	Giảng giải, thảo luận
	Đọc và làm bài tập của chương 3

	4
4.1
4.2
4.3
	Geography
The geography of the US
Famous Places
States and Cities
	c
	3
	Giảng giải, thảo luận
	Đọc và làm bài tập của chương 4

	5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

	The History of the US
Overview of U.S History
Exploration & Colonization
Revolution
Civil War
Industrialization
Modern Times
	d
	3
	Giảng giải, thảo luận  
	Đọc và làm bài tập của chương 5

	6
6.1
6.2
	The U.S. Consitution 
Overview of U.S Constitution
Basic rights and freedoms
	e
	3
	Giảng giải, thảo luận
	Đọc và làm bài tập của chương 6

	7
7.1

7.2
7.3
7.4 

	The Federal Government 
Overview of the U.S Government
The Legislative Branch
The Executive Branch
The Judical Branch

	f
	3
	Giảng giải, thảo luận  
	Đọc và làm bài tập của chương 7

	8
8.1

8.2

	State Government 
Branches of Government and Officials 
Functions, Powers and Services

	g
	3
	Giảng giải, thảo luận  
	Đọc và làm bài tập của chương 8

	9
9.1
9.2
9.3
	Local Government 
County and City Services
County Government
City Government
	h
	3
	Giảng giải, thảo luận  
	Đọc và làm bài tập của chương 9

	10

10.1
10.2
10.3
	Citizenship
The duties of Citizens
Voting
Election Issues
	h
	3
	Giảng giải, thảo luận  
	Đọc và làm bài tập của chương 10

	11
	Group presentation 
	abcdefgh
	5
	Thuyết trình  
	Thuyết trình về chủ đề đã đăng ký

	12 
	Visit to American Center
	abcdefgh
	10
	Đi thực tế
	


6.2. Thực hành
	STT
	Bài/chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	PP dạy-học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Trao đổi/ giao lưu văn hóa Mỹ-Việt  
	abcdefgh
	10
	Thực tế Lãnh sự quán Mỹ tại Tp.HCM
	Chuẩn bị câu hỏi, ghi chép



7. Tài liệu dạy và học
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	 Karyanne K. Datesman
	American ways 
	2014
	Pearson  
	 Thư viện khoa NN
	x
	

	2
	Howard Cincotta
	An outline of American History 
	1994
	St. Jerome Publishing
	usa.usembassy
.de/etexts/history/
toc.htm

	    
           
	x

	3
	Elaine Kirn
	About the USA
	2008
	The Office of English Language Programs, United States Department of State
	Thư viên NTU
	
	x



8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:	
Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. Chuẩn bị bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Tham gia thuyết trình, đi thực tế
9. Đánh giá kết quả học tập:		
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):
	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	14,15
	Viết
	Thuyết trình theo nhóm về chủ đề tự chọn
	a-h


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/ thái độ
	a-h
	10 %

	2
	Bài tập lớn và bài tập về nhà
	a-h
	40%

	3
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết
     Đề mở:  	Đề đóng: √
	a, b, c, d, e, f
	50%


	TRƯỞNG BỘ MÔN	(CÁC) GIẢNG VIÊN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)	

							            TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
[bookmark: _GoBack]          TS. Hoàng Công Bình			                    Ths. Trần Thị Thúy Quỳnh
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